
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4B 

(Tuần/week: 39 Từ ngày/From 11/05/2026 đến ngày/To 15/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Phương Thảo 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

11/05/2026 
HỌC SINH NGHỈ HỌC NGÀY 11/05 

Thứ Ba 
Tuesday 

12/05/2026 

1 Math 
Ôn tập tổng hợp (Comprehensive 
review) 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

2 GTS  
Mang theo Tài liệu thực 
hành nội bộ môn Giá trị 
sống 

3 KNS   

4-5 English 
Fluency Time 5 _ Project: A mini book 
SB & WB  
 

 

6 Âm nhạc Tập văn nghệ cuối năm Đàn Ukulele 

7 Âm nhạc Tập văn nghệ cuối năm Đàn Ukulele 

8 Mỹ thuật Mùa hè yêu thương ( B2) 
Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 
tẩy,... 

9 Mỹ thuật Mùa hè yêu thương ( B2) 
Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 
tẩy,... 

Thứ Tư 
Wednesday 
13/05/2026 

1 Math 
Ôn tập tổng hợp (Comprehensive 
review) 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

2 Tiếng Việt Đọc: Quà tặng của chim non 
SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

3 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Mở rộng vố từ Kết nối  
SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

4-5  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 



  

 

 

 

nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

6-7 English (Expat) 
Fluency Time 5 _ Everyday English _ 
SB & WB 
 

 

8-9 Math 
Ôn tập tổng hợp (Comprehensive 
review) 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

Thứ Năm 
Thursday 

14/05/2026 

1 Tiếng Việt 
Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một 
công việc  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

2-3 English (Expat) Culture _ Shopping _ SB & WB 
  

4  Toán ÔN TẬP 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

5 Toán ÔN TẬP 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

6 Tiếng Việt Đọc: Thành phố nối hai châu lục  
SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

7 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Nghe - kể câu chuyện về 
một chuyến thám hiểm  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

8-9 Tin học - CN-KT   

Thứ Sáu 
Friday 

15/05/2026 

1 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn miêu tả con vật   

2-3 English (Expat) Culture _ Australia_ SB & WB  
 

Mang theo Ipad 

4-5 STEAM PBL Các-bon ở khắp nơi  Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

6-7 LS&ĐL ÔN TẬP SGK Lịch sử& Địa lí lớp 4 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


